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[bookmark: _Toc175061532][bookmark: _Hlk170805756]⬩Đề ❹: 
☞Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án.

Câu 1:	Cho hàm số  có đồ thị là đường cong như hình vẽ sau. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
[image: ]




	A. 	B. .	C. .	D. .

Câu 2:	Giá trị cực tiểu của hàm số  là




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 3:	Cho hàm số , hàm số  có đồ thị là đường cong như hình bên dưới. Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
[image: Description: c0c1f66aa687c71d42a2101e0be5d3a0]




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 4:	Cho hàm số . Tìm giá trị lớn nhất của hàm số




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 5:	Cho hàm số . Tìm tích giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn .




	A. 	B. .	C. .	D. .

Câu 6:	Giá trị nhỏ nhất của hàm số  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 7:	Cho hàm số . Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là:




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 8:	Cho hàm số . Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là




	A. .	B. .	C. .	D. 

Câu 9:	Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: Description: C:\Users\Administrator\Desktop\2018-11-05_055613.png]

	Số đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 10:	Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau
[image: A diagram of a mathematical equation

Description automatically generated]
	Bảng biến thiên trên là hàm số nào sau đây




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 11:	Cho hàm số . Tọa độ giao điểm của đồ thị và trục  là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 12:	Cho hàm số  có đồ thị như hình trên. Khẳng định nào dưới đây là đúng?
[image: Ảnh có chứa hàng, biểu đồ

Mô tả được tạo tự động]




	A. .	B. .	C. .	D. 
☞Phần 2.  Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


Câu 1: Cho hàm số  liên tục trên R và có bảng biến thiên như sau:
[image: ]
Khi đó:


a) Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng và 

b) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng

c) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng

d) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng

Câu 2: Cho hàm số .


a) Khi , ta có .
b) Hàm số đã cho luôn có 2 cực trị.


c) Với mọi giá trị của , ta luôn có .



d) Khi  thì giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn  bằng .


Câu 3: Cho hàm số  có đồ thị .

a) Hàm số đồng biến trên khoảng 

b) . Hàm số đạt cực đại tại .




c) . Với  thì đường thẳng  đi qua hai điểm cực trị của đồ thị  vuông góc với đường thẳng .




d) . Có  giá trị nguyên của tham số  để giá trị lớn nhất của hàm số  lớn hơn .
☞Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6




Câu 1: Khi loại thuốc A được tiêm vào bệnh nhân, nồng độ của thuốc trong máu sau phút (kể từ khi bắt đầu tiêm) được xác định bởi công thức: .
[image: ]
(Nguồn: James Stewart, J. (2015). Calculus. Cengage Learning)


Để đưa ra những lời khuyên và cách xử lí phù hợp cho bệnh nhân, ta cần tìm khoảng thời gian mà nồng độ của thuốc trong máu đang tăng. Em hãy cho biết hàm nồng độ thuốc trong máu  đạt giá trị cực đại là bao nhiêu trong khoảng thời gian  phút sau khi tiêm (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?



Câu 2: Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được cho bởi công thức , trong đó  là liều lượng thuốc được tiêm cho bệnh nhân ( được tính bằng miligam). Tính liều lượng thuốc cần tiêm (đơn vị miligam) cho bệnh nhân để huyết áp giảm nhiều nhất.
[image: A diagram of a blood pressure monitor

Description automatically generated]




Câu 3: Một công ty sản xuất đồ gia dụng ước tính chi phí để sản xuất  (sản phẩm) là  (nghìn đồng). Khi sản xuất càng nhiều sản phẩm thì chi phí sản xuất trung bình cho mỗi sản phẩm không vượt quá  (nghìn đồng). Tìm giá trị nhỏ nhất của .



Câu 4: Một người quản lí của một khu chung cư có  căn hộ cho thuê nhận thấy rằng tất cả các căn hộ sẽ có người thuê nếu giá thuê một căn hộ là  triệu đồng. Một cuộc khảo sát thị trường cho thấy rằng, trung bình cứ mỗi lần tăng giá thuê căn hộ thêm  nghìn đồng thì sẽ có thêm một căn hộ bị bỏ trống. Người quản lí nên đặt giá thuê mỗi căn hộ là bao nhiêu để doanh thu là lớn nhất?




Câu 5: [image: Description: A picture containing diagram

Description automatically generated]Một hộp không nắp được làm từ một mảnh các tông theo hình vẽ. Hộp có đáy là một hình vuông cạnh , chiều cao là  và thể tích là  Tìm độ dài cạnh hình vuông  sao cho chiếc hộp làm ra tốn ít bìa các tông nhất.















Câu 6: [image: ] Một người đàn ông muốn chèo thuyền ở vị trí  tới điểm  về phía hạ lưu bờ đối diện, càng nhanh càng tốt, trên một bờ sông thẳng rộng  (như hình vẽ). Anh có thể chèo thuyền của mình trực tiếp qua sông để đến  và sau đó chạy đến , hay có thể chèo trực tiếp đến , hoặc anh ta có thể chèo thuyền đến một điểm  giữa  và  và sau đó chạy đến . Biết anh ấy có thể chèo thuyền , chạy  và quãng đường . Biết tốc độ của dòng nước là không đáng kể so với tốc độ chèo thuyền của người đàn ông. Tính khoảng thời gian ngắn nhất (làm tròn đến đơn vị: phút) để người đàn ông đến 




image4.emf
x

y

-2

-1

-1

O

1


image50.wmf
1


oleObject46.bin

image51.wmf
4


oleObject47.bin

image52.wmf
2


oleObject48.bin

image53.wmf
3.


oleObject49.bin

image54.wmf
(

)

yfx

=


oleObject50.bin

image5.wmf
(

)

1;0.

-


image55.png
f(z) + 0 - 0 +




image56.wmf
32

32

yxx

=-+


oleObject51.bin

image57.wmf
32

32

yxx

=-++


oleObject52.bin

image58.wmf
42

32

yxx

=++


oleObject53.bin

image59.wmf
1

2

x

y

x

+

=

-


oleObject54.bin

image60.wmf
24

1

x

y

x

-

=

-


oleObject2.bin

oleObject55.bin

image61.wmf
Oy


oleObject56.bin

image62.wmf
(

)

2;0


oleObject57.bin

image63.wmf
(

)

0;2


oleObject58.bin

image64.wmf
(

)

4;0


oleObject59.bin

image65.wmf
(

)

0;4


image6.wmf
(

)

;1

-¥-


oleObject60.bin

image66.wmf
(

)

(

)

1

,0

1

axb

yd

cxd

-+

=<

-+


oleObject61.bin

image67.png




image68.wmf
1,0,1

abc

>><


oleObject62.bin

image69.wmf
1,0,1

abc

><>


oleObject63.bin

image70.wmf
1,0,1

abc

<><


oleObject64.bin

oleObject3.bin

image71.wmf
1,0,1

abc

>>>


oleObject65.bin

image72.wmf
(

)

yfx

=


oleObject66.bin

image73.png




image74.wmf
(

)

;5

-¥-


oleObject67.bin

image75.wmf
(

)

3;2

--


oleObject68.bin

image76.wmf
(

)

;5

-¥


image7.wmf
(

)

0;1


oleObject69.bin

image77.wmf
(

)

2;

-+¥


oleObject70.bin

image78.wmf
(

)

;2

-¥-


oleObject71.bin

image79.wmf
2

1

()

xmx

yfx

xm

++

==

+


oleObject72.bin

image80.wmf
0

m

=


oleObject73.bin

image81.wmf
(

)

0;

min2

y

+¥

=-


oleObject4.bin

oleObject74.bin

image82.wmf
m


oleObject75.bin

image83.wmf
(

)

(

)

;

;

minm4

m

m

yaxy

-+¥

-¥-

-=


oleObject76.bin

image84.wmf
3

m

=-


oleObject77.bin

image85.wmf
[

]

1;2

-


oleObject78.bin

image86.wmf
1


image8.wmf
(

)

1;

+¥


oleObject79.bin

image87.wmf
(

)

2

1

26

x

yfx

xx

+

==

-+


oleObject80.bin

image88.wmf
(

)

C


oleObject81.bin

image89.wmf
(

)

0;1


oleObject82.bin

image90.wmf
4

x

=-


oleObject83.bin

image91.wmf
3

8

m

=


oleObject5.bin

oleObject84.bin

image92.wmf
(

)

D


oleObject85.bin

oleObject86.bin

image93.wmf
(

)

:2320

dmxmy

+++=


oleObject87.bin

image94.wmf
2024


oleObject88.bin

image95.wmf
[

]

2;2028

m

Î-


oleObject89.bin

image9.wmf
32

465

yxx

=-+


image96.wmf
(

)

(

)

2

cos3sin1

hxfxxm

=-++


oleObject90.bin

image97.wmf
5


oleObject91.bin

image98.wmf
/

mgl


oleObject92.bin

image99.wmf
x


oleObject93.bin

image100.wmf
2

30

()

2

x

Cx

x

=

+


oleObject94.bin

oleObject6.bin

image101.png




image102.wmf
()

Cx


oleObject95.bin

image103.wmf
6


oleObject96.bin

image104.wmf
(

)

(

)

2

0,03515

Gxxx

=-


oleObject97.bin

image105.wmf
x


oleObject98.bin

oleObject99.bin

image10.wmf
3

CT

y

=


image106.jpeg
Blood pressure monior

)

Blood prossure cuf!




image107.wmf
x


oleObject100.bin

image108.wmf
(

)

150900

Cxx

=+


oleObject101.bin

image109.wmf
t


oleObject102.bin

image110.wmf
t


oleObject103.bin

image111.wmf
80


oleObject7.bin

oleObject104.bin

image112.wmf
7


oleObject105.bin

image113.wmf
100


oleObject106.bin

image114.png




image115.wmf
(

)

cm

x


oleObject107.bin

image116.wmf
(

)

cm

h


oleObject108.bin

image11.wmf
0

CT

y

=


image117.wmf
3

4000cm.


oleObject109.bin

image118.wmf
x


oleObject110.bin

image119.png




image120.wmf
A


oleObject111.bin

image121.wmf
B


oleObject112.bin

oleObject8.bin

image122.wmf
3km


oleObject113.bin

image123.wmf
C


oleObject114.bin

image124.wmf
B


oleObject115.bin

image125.wmf
B


oleObject116.bin

image126.wmf
D


oleObject117.bin

image12.wmf
1

CT

y

=


image127.wmf
C


oleObject118.bin

image128.wmf
B


oleObject119.bin

image129.wmf
B


oleObject120.bin

image130.wmf
6km/h


oleObject121.bin

image131.wmf
8km/h


oleObject122.bin

oleObject9.bin

image132.wmf
8km

BC

=


oleObject123.bin

image133.wmf
B


oleObject124.bin

image13.wmf
5

CT

y

=


oleObject10.bin

image14.wmf
(

)

yfx

=


oleObject11.bin

image15.wmf
(

)

yfx

¢

=


oleObject12.bin

oleObject13.bin

image16.png




image17.wmf
(

)

1;0

-


oleObject14.bin

image18.wmf
(

)

;1

-¥-


oleObject15.bin

image19.wmf
(

)

0;

+¥


oleObject16.bin

image20.wmf
(

)

1;

+¥


oleObject17.bin

image21.wmf
3sin20255

yx

=+


oleObject18.bin

image22.wmf
6080


oleObject19.bin

image23.wmf
8


oleObject20.bin

image24.wmf
5


oleObject21.bin

image25.wmf
2


oleObject22.bin

image26.wmf
32

3453

yxxx

=+--


oleObject23.bin

image27.wmf
[

]

2;4

-


oleObject24.bin

image28.wmf
6305.

-


oleObject25.bin

image29.wmf
7566

-


oleObject26.bin

image30.wmf
7546

-


oleObject27.bin

image31.wmf
7656

-


oleObject28.bin

image32.wmf
2

cos22sincos4

yxxx

=-×+


oleObject29.bin

image33.wmf
5


oleObject30.bin

image34.wmf
21

4


oleObject31.bin

image35.wmf
11

4


oleObject32.bin

image36.wmf
3


oleObject33.bin

image37.wmf
1

21

x

y

x

+

=

-


oleObject34.bin

image38.wmf
1

2

y

=-


oleObject35.bin

image39.wmf
1

2

x

=-


image3.wmf
(

)

yfx

=


oleObject36.bin

image40.wmf
1

2

y

=


oleObject37.bin

image41.wmf
1

2

x

=


oleObject38.bin

image42.wmf
1

21

2

yx

x

=-+

-


oleObject39.bin

image43.wmf
2

x

=


oleObject40.bin

image44.wmf
2

yx

=-


oleObject1.bin

oleObject41.bin

image45.wmf
1

yx

=-


oleObject42.bin

image46.wmf
21

yx

=-


oleObject43.bin

image47.wmf
(

)

yfx

=


oleObject44.bin

image48.png




image49.wmf
(

)

yfx

=


oleObject45.bin

